
AI.GHYSINMW Viênnén 

THÀNH PHAN: Chymotrypsin (hay Alpha~ 
chymotrypsin) 8400 đơn vị USP va các tá dược 

gồm: Menthol, magnesi stearat và manitol vừa đủ 
1viên nén. 

DANG BAO CHE: Vién nén. 

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vi x 10 vién, hộp 10 vỉ 
x 10viên,hộp 100vix 10viên, 

DƯỢC LỰC: Chymotrypsin (Alpha- Chymotrypsin) 
là một enzym phân giải protein có tác dụng xúc tác 
chọn lọc trên các nối peptid & liền kế các acid amin 
có nhan thơm. Thuốc đã được dùng trong diéu trị 
phù nề do viêm, sau chấn thương, sau phẫu thuật. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC:Chưa có tài liệu đề cập. 
CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: 
Thuốc này được dùng dé điều trị các trường hợp 
phù né sau chấn thượng, sau phẫu thuật hoặc 
bỏng. 

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Mỗi lần 1 viên, 3 -4 lần mỗi ngày, uống với nhiéu 
nước hay ngam dưới lưỡi để thuốc tan dần. 
Hoặc tùy trường hợp theo sy hướng dẫn của thiy 
thuốc. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá min cảm với 
Chymotrypsin hay bt ky thành phần nào của 
thuốc. 

CANH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: 
- Dùng thận trọng cho người bị rối loạn đông máu, 
đang dùng thuốc chống đông, dị ứng với protein. 

- Không nên để thuốc tiếp xúc nhiều với nhiệt độ vì 
có thểlàmenzym bịhỏng. 
- Để tăng hoat tính của thuốc, nên uống thuốc với 
nhiều nước (240 ml) hay ngậm cho tan dần dưới 
lưỡi. 

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC 

DANGTUONG 
Không có báo cáo vé tương tác thu 

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CONBÚ: 
Do tính an toàn chưa được hoàn toàn xác lập, tốt 
nhất không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc 
chocon bú. 

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN 
HÀNH MÁY MÓC: Không có báo cáo. 

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo 
TÁC DUNG KHONG MONG MUON: 
Một vai trường hợp có thé có các biéu hiện di ứng, 
khi đó nền ngưng thuốc. 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không 
mongmuốn gặp phải khisửdụng thuốc. 

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30'C,tránh ánh 

sángvàẩm. 
HẠNDÙNG:24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
THUỐC NÀY CHỈDÙNG THEO ĐƠN THUỐC. 
DEXATAMTAY TREEM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI 
DÙNG. 
NẾU CAN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CUA 
BÁC SĨ. 

WHO-GMP 
TOA ALCHYSIN 8400 200 

Nhà sẵn xuất: 
nBBuV 'CÔNG TY TNHH BRV HEALTHCARE 

Địa chỉ: Khu A, số 18, đưỡng 35 09, Ấp 24, X4 Tan Thạnh Tây, 
Huyện C Chỉ,TP.MCM. 
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